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	STT
	HỌ VÀ TÊN CVHT-GVCN
	LỚP
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC

	01
	Nguyễn Vĩnh Xuyên
	18C1-CMT1

	· Có tổ chức sinh hoạt lớp thiếu 1 tiết tuần 2 tháng 06.

· Động viên tình hình học tập của sinh viên, và đã nhắc nhở một số sinh viên nghỉ học nhiều,
· Thông báo học anh văn , phổ biến thực tập,
· Thông báo đóng học phí, nộp bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 04 sinh viên,

· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	02
	Nguyễn Văn Danh
	18C1-LTM1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có nhắc nhở tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19,
· Thông báo học anh văn chuẩn đầu ra,
· Nhắc nhở sinh viên đóng học phí, đi học đầy đủ chuyên cần, 
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 07 sinh viên,

· Nhắc nhở sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, 
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	03
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	18C1-LTM2
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có nhắc nhở tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19,
· Có thông báo và triển khai các thông báo Đoàn thanh niện như : mở lớp cảm tình đoàn và lễ kết nạp lần 2, tuyển công tác viên…
· Có nhắc nở về tình hình học tập, tác phong  và vệ sinh phòng học của sinh viên, 
· Nhắc nhở đóng học phí học kỳ 2, và lệ phí thi lại,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 06 sinh viên, sinh viên nghỉ học còn nhiều,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	04
	Nguyễn Sanh Cường
	18C1-QTM1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Thông báo cho sinh viên đăng ký học lại các môn nợ,
· Thông báo về việc thực tập( sinh viên chủ động kiếm chỗ thực tập),

· Thông báo Anh văn 2, Anh văn ra trường,

· Nhắc sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp phổng thông trung học,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 08 sinh viên, sinh viên vắng họp còn nhiều,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	05
	Đỗ Thị Hải Yến
	18C1-TKĐ1

	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hộiđầy đủ,
· Nhắc sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp phổng thông trung học,

· Có triển khai thi tìm hiểu tuyên giáo của đảng,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy trường, trao đổi tình hình học tập của sinh viên ,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 05 sinh viên,

· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp có kiến nghị: do lớp học các môn nghề rơi vào tối thứ 3 đến tối thứ 6 nên đề nghị học anh văn 2 từ buổi tối lên buổi sáng , cố vấn học tập đã kiến nghị với cô Thùy phòng đào tạo; đề nghị chuyển sinh hoạt chủ nhiệm sang phòng máy vi tính 11: đã chuyển ý kiến tới lãnh đạo khoa Công nghệ thông tin,

	06
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	18C1-THU1


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có triển khai thi tìm hiểu tuyên giáo của đảng,
· Có nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy trường, trao đổi tình hình học tập của sinh viên ,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 05 sinh viên,

· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	07
	Nguyễn Tất Thắng
	18C1-KXD1


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,

· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc, có thường xuyên nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy trường,
· Nhắc sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp phổng thông trung học,
· Thông báo lịch thi lại, nhắc sinh viên đóng lệ phí thi lại, 
· Nhắc sinh viên đóng học phí học học kỳ 2,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều: 15 sinh viên,

· Có kiểm điểm những sinh viên nghỉ học nhiều và vắng sinh hoạt lớp,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	08
	Nguyễn Văn Minh
	18C1-TMĐ1

	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ. 
· Thông báo và triển khai các phong trào đoàn như lớp cảm tình đoàn, tuyển cộng tác viên…
· Đánh giá tình hình học tập và nhắc nhở đi học chuyên cần, kỷ luật,
· Thông báo cho sinh viên lịch thi lại học kỳ I, nhắc chuẩn bị ôn tập kiểm tra giữa kỳ,
· Thông báo nhắc nhở sinh viên đóng học phí,

· Thông báothi chứng chỉ tiếng Anh,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 02 sinh viên,

· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	09
	   Lê Xuân Thủy
	18C1-KTD1


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Nhắc nhở đóng học phí, chấp hành nội quy kỷ luật, chấp hành đồng phục,
· Có nhắc nhở tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19, nhắc nhở đóng học phí,
· Nhắc sinh viên nộp bản sao bằng tốt nghiệp phổng thông trung học,
· Thông báo tình hình tham gia cuộc thi tìm hiểu về Đảng, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 05 sinh viên,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp có kiến nghị: đề nghị nhà trường chuyển từ học trực tuyến môn học kế toán quản trị sang học trên lớp do là môn học khó, đòi hỏi tư duy cao,

	10
	Nguyễn Mỹ Tiên
	18C1-KTD2


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có nhắc nhở tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19,

· Thông báo các cuộc thi tìm hiểu ngành tuyên giáo của đảng, câu lạc bộ khởi nghiệp,

· Lớp trao về tình hình học tập trực tuyến online về những trục trặc khó khăn khi tham gia học, nhiều sinh viên không vào phần mềm để học được
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 09 sinh viên, nhắc nhở sinh viên nghỉ học nhiều, sinh viên vắng họp còn nhiều,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp có kiến nghị: xin nhà trường chuyển môn học online sang học trực tiếp truyền thống.

	11
	Trịnh Hoàng Hiệp
	18C1-QTD1


	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có nhắc nhở triển khai các hoạt động Đoàn như: kết nạp đoàn, ý tưởng khởi nghiệp…,

· Thông báo lịch thi lại, lịch thi tin học và anh văn, nhắc nhở sinh viên đóng học phí, thông báo gia hạn bảo hiểm y tế,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn 10 sinh viên,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp có kiến nghị: phòng học F1.2.06 mạng yếu nên học môn thương mai điện tử không tốt( cố vấn học tập chuyển tới khoa công nghệ thông tin); quạt phòng C3.3.03 bị hỏng.

	12
	

Bùi Văn Dũng



	19C1-CMT1
	· Tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ,
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Có triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I,
· Nhắc nhở quy định phòng chống dịch Covid-19, phát khẩu trang và phát thẻ bảo hiểm y tế,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều  (bình quân 25 HSSV)  trong đó có 7 sinh viên nghỉ học nhiều, chưa đi học , chưa có biện pháp hạn chế sinh viên nghỉ học,
· Đã kiểm điểm những sinh viên nghỉ học nhiều,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang và có ghi tên sinh viên vắng vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị.

	13
	

Mai Chiếm Tuấn



	19C1-LTM1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,

· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc, có thường xuyên nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy trường,
· Tổ chức phát khẩu trang và có triển khai các thông báo: kê khai sang lọc để phòng chống Covid-19,

· Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện ọc kỳ I, nhác nhở sinh viên chuẩn bị thi kết thúc học phần,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều  (bình quân 23 HSSV ), chưa có biện pháp để hạn chế sinh viên vắng sinh hoạt lớp và nghỉ học nhiều,
· Ghi chép sổ họp sạch sẽ rõ ràng, có ghi tên sinh viên vắng vào số họp và nộp sổ họp đúng hạn, ,
· Lớp không có kiến nghị.

	14
	

Dương Ngọc Vọng



	19C1-QTM1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.
· Có nhắc nhở sinh viên đi học đúng giờ, chấp hành đồng phục tác phong,
· Phổ biến và trình chiếu về dịch bệnh Covid-19,
· Nhắc nhở ôn tập chuẩn bị thi học kỳ I,

· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,

· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều (bình quân 19 HSSV trong đó có 13 sinh viên nghỉ chưa đi học);  còn nghỉ học nhiều chưa có biện pháp để hạn chế,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.

	15
	

Nguyễn Ngọc Tuyên



	19C1-TKW1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở sinh viên đóng  hội phí và chuẩn bị  thi học kỳ I, 
· Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I,
· Có nhắc nhở sinh viên đi học chuyên cần,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều( bình quân 11 HSSV); 
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn;
· Lớp không có kiến nghị.

	16
	

Lê Quý Hưng Quốc



	19C1-ANM1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ có sinh hoạt bù thêm 1 tiết .

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở  chuẩn bị thi kết thúc học phần học kỳ I, nhắc nhở chuẩn bị đóng ọc phí học kỳ 2,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều ( bình quân 08 HSSV trong đó có 07 sinh viên nghỉ học nhiều, chưa đi học),
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn;
· Lớp không có kiến nghị.

	17
	

Đặng Ngọc Đoàn



	19C1-TKĐ1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở  chuẩn bị thi kết thúc học phần học kỳ I,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,

· HSSV vắng trong tiết SHCN ( bình quân 09 HSSV trong đó có 6 sinh viên chưa đi học); 
· Có thường xuyên  nhắc nhở sinh viên chấp hành nội quy nhà trường,

· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn;
· Lớp không có kiến nghị.

	18
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	19C1-TKĐ2
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ,
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở sinh viên chuẩn bị thi học kỳ I,

· Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc, 

· Chưa có biện pháp để hạn chế sinh viên vắng sinh hoạt lớp và nghỉ học nhiều,
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều (bình quân 13 HSSV trong đó có 7  sinh viên nghỉ học nhiều chưa đi học) , 
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp và nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị. 

	19
	

 Bùi Ánh Tuyết


	

19C1-KTD1



	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ ,
· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phát thẻ bảo hiểm y tế, phát khẩu trang,

· Nhắc nhở sinh viên chuẩn bị để thi học kỳ,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,
· Bầu cử Bí thư và Phó Bí thư, 
· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều (bình quân 18 HSSV trong đó có 10 sinh viên nghỉ học nhiều chưa đi học),
· Có nhắc nhở sinh viên nghỉ học nhiều,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn;
· Lớp không có kiến nghị.

	20
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	19C1-QTD1
	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở sinh viên đóng học phí học kỳ 2,

· Nhắc nhở sinh viên chuẩn bị để thi học kỳ,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,

· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều( bình quân 41 HSSV trong đó có 27 sinh viên nghỉ học nhiều chưa đi học) , chưa có biện pháp để hạn chế sinh viên nghỉ học vắng giờ sinh hoạt chủ nhiệm,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị.
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Đào Anh Tuấn



	

19C1-LGT1



	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Có nhắc nhở sinh viên chuẩn bị thi kết thúc học phần,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,

· HSSV vắng trong tiết SHCN ( bình quân 07 HSSV trong đó có 2 sinh viên nghỉ học nhiều chưa đi học) , 
· Có nhắc nhở sinh viên đi học chuyên cần, chấp hành nội quy trường
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng, chưa ghi tên sinh viên vắng vào sổ, nộp sổ họp đúng hạn,
· Lớp không có kiến nghị.
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	Phan Đức Long
	

19C1-KXD1



	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai đầy đủ các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Hướng dẫn sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện, chuẩn bị số liệu để đánh giá rèn luyện
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc, có liên lạc với sinh viên và phụ huynh với những em nghỉ học nhiều,
· HSSV vắng trong tiết SHCN (bình quân 12HSSV trong đó có 4 sinh viên nghỉ học nhiều chưa đi học) , 
· Lớp có nhắc nhở sinh viên chuẩn bị ôn tập và xem lịch thi học kỳ,
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ ràng và có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp, nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.
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	Nguyễn Thanh Tú
	

19T2-QTM



	· Có tổ chức sinh hoạt lớp đầy đủ.

· Có triển khai các thông báo của nhà trường , đoàn, hội,
· Nhắc nhở chấp hành quy định về đồng phục,

· Có nhắc nhở học sinh chuẩn bị thi kết thúc học phần,

· Hướng dẫn sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I,

· Phát khẩu trang, phát thẻ bảo hiểm,

· Thông báo việc học và thi Anh văn,
· Tổ chức sinh hoạt lớp nghiêm túc,

· HSSV vắng trong tiết SHCN còn nhiều ( bình quân 32HSSV); trong đó có 17 sinh viên nghỉ học nhiều chưa đi học , chưa có biện pháp để hạn chế học sinh vắng sinh hoạt lớp và nghỉ học, 
· Ghi chép sổ họp đầy đủ, sạch sẽ rõ rang, có ghi tên sinh viên vắng họp vào sổ họp và nộp sổ họp đúng hạn

· Lớp không có kiến nghị.
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